     Thứ 3                                               TUẦN 6
      Ngày soạn:     / 09 / 2013
      Ngày giảng:    /    /    /2013
                                                      TOÁN (T27)
                                47 + 5               (trang 27)
      I. Mục tiêu: 

Giúp học sinh

1. Kiến thức:

 Biết cách thực hiện phép cộng dạng 47 + 5 (cộng có nhớ tính viết): 
-Biết giải bài toán về nhiều hơn theo tóm tât bằng sơ đồ đoạn thẳng.
2. Kĩ năng:

 Củng cố phép cộng dạng đã học: 7 + 5. 

3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận khi làm bài.

     II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: 12 que tính rời và 4 bó một chục que tính. 

- Học sinh: Bảng phụ, vở bài tập. 

     III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC: ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ: ( 5 phút )

- Gọi một số học sinh lên đọc bảng công thức 7 cộng với một số. 

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 

C. BÀI MỚI:  
	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: 
 -Giới thiệu phép cộng 47 + 5. 

 - Giáo viên nêu bài toán: Có 47 que tính thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính ?

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện phép tính. 

       47   

    +  5    

      52

     * 7 cộng 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1

     * 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. 

     * Vậy 47 cộng 5 bằng 52. 

* Hoạt động 3: Thực hành.

Bài 1: ( cột:1,2,3)
Baøi 3: - Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà.

- Veõ sô ñoà baøi toaùn leân baûng 

-Ñoaïn thaúng CD daøi bao nhieâu cm ?

-Ñoaïn thaúng AB nhö theá naøo so vôùi ñoaïn CD ?

- Baøi toaùn hoûi gì ? 

-Haõy ñoïc ñeà toaùn .
-Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû .

- Môøi moät em leân chöõa baøi .

- Nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh .
	1p

12p

18p


	- Học sinh nêu lại bài toán. 

- Học sinh nêu cách thực hiện phép tính. 

+ Bước 1: Đặt tính. 

+ Bước 2: Tính

- Học sinh thực hiện phép tính. 

+ Bảy cộng năm bằng mười hai, viết hai nhớ một

+ Bốn thêm một bằng năm, viết năm. 

- Bốn mươi bảy cộng năm bằng năm mươi hai. 

- Học sinh làm lần lượt từng bài. 

Bài 1: Học sinh làm bảng con.vào vở 

- Ñoïc ñeà .

- Quan saùt sô ñoà vaø neâu .

- Ñoaïn thaúng CD daøi 17 cm 

- Ñoaïn AB daøi hôn ñoaïn CD laø 8cm .

- Ñoä daøi ñoaïn thaúng AB ?

- Moät em neâu ñeà baøi theo sô ñoà .

                   Baøi giaûi

         Ñoaïn thaúng AB daøi laø :

                      17 + 8 = 25 ( cm )

                                  Ñ/S : 25 cm


     D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ : ( 3 phút )

    - Giáo viên hệ thống nội dung bài. Biết cách thực hiện phép cộng dạng 47 + 5
    - Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.

    IV. RÚT KINH NGHIỆM:

   …………………………………………………………………………..............…………
   ………………………………………………………………..............……………………
________________________________
KỂ CHUYỆN (T 6)

 MẨU GIẤY VỤN.
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:

 Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện: “mẩu giấy vụn. ”

2. Kĩ năng:

 Biết phân vai dựng lại câu chuyện. 

- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung. 

3. Thái độ:

 Có khả năng nghe theo dõi bạn kể để nhận xét đánh giábạn kể và kể tiếp lời kể cảa bạn. 

II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Tranh minh họa bài trong sách giáo khoa. 

- Học sinh: Bảng phụ. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC: ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ: ( 5 phút )

- Học sinh lên kể lại câu chuyện “Chiếc bút mực”.

- Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 

C. BÀI MỚI: 
	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh kể. 

- Kể từng đoạn theo tranh. 

- Cho học sinh quan sát kỹ 4 bức tranh minh họa trong sách giáo khoa. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh kể tóm tắt nội dung của mỗi tranh. 

+ Kể theo nhóm. 

+ Đại diện các nhóm kể trước lớp. 

- Giáo viên nhận xét chung. 

- Kể toàn bộ câu chuyện theo vai. 

+ Giáo viên cho các nhóm kể toàn bộ câu chuyện. 

+ Sau mỗi lần học sinh kể cả lớp cùng nhận xét. Giáo viên khuyến khích học sinh kể bằng lời của mình. 

- Phân vai dựng lại câu chuyện. 

- Yêu cầu  lớp cùng nhận xét.


	1p

27p
	- Học sinh quan sát tranh. 

- Học sinh kể nội dung mỗi tranh theo nhóm. 

- Nối nhau kể trong nhóm. 

+ T1: Cô giáo chỉ mẩu giấy vụn ngay ở cửa ra vào. 

+ T2: Bạn học sinh nói với cô giáo là mẩu giấy không biết nói. 

+ T3: Bạn gái nhặt mẩu giấy bỏ vào sọt rác. 

+ T4: Bạn gái nói là mẩu giấy có biết nói. 
- Các nhóm phân vai lên kể toàn bộ câu chuyện. 

- Cả lớp cùng nhận xét.

- Các nhóm lên đóng vai. 

- Cả lớp cùng nhận xét chọn nhóm đóng vai đạt nhất. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :  ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. Phải biết giữ gìn vệ sinh chung luôn sạch đẹp.

- Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………………………………......…………………

…………………………………………………………………......…………………
________________________________
THỂ DỤC  (T 12)

 ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC

PHÁT TRIỂN CHUNG.

I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:

- Ôn 5 động tác đã học, học động tác bụng. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. 

2. Kĩ năng:

- Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác. 

- Ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi !”.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh tích cực tập luyện.

II. Địa điểm và phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường. 

- Phương tiện: Chuẩn bị một còi và kẻ sân chơi trò chơi. 

III. Nội dung và phương pháp lên lớp: 
1. Khởi động: 

2. Bài mới: 

	Hoạt động của giáo viên
	T-g
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Phần mở đầu. 

- Cho học sinh ra xếp hàng, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 

- Ôn bài tập đội hình đội ngũ

* Hoạt động 2: Phần cơ bản. 

- Ôn năm động tác đã học. 

- Lớp trưởng điều khiển 
- Giáo viên điều khiển. 

- Học chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại. 

- Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi !

Giáo viên nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi. 

* Hoạt động 3: Kết thúc. 

- Giáo viên cùng học sinh hệ thống nội dung bài. 

- Nhận xét giờ học. 
	8p

20p

7p
	- Học sinh ra xếp hàng. 

- Học sinh ôn lại một vài lần. 

- Học sinh thực hiện 2 lần mỗi lần 2 x 8 nhịp. 

- Học sinh làm theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Thực hiện 2 lần. 

- Học sinh chơi trò chơi theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Học sinh các tổ thi đua xem tổ nào nhanh nhất. 

- Tập một vài động tác thả lỏng. 


IV. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………………………
________________________________
CHÍNH TẢ ( T 11)

Tập chép: MẨU GIẤY VỤN.

I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:

 Chép lại chính xác, trình bày đúng  đoạn tóm tắt nội dung bài: “mẩu giấy vụn”. 

2. Kĩ năng:

 Viết đúng qui tắc viết chính tả với ai/ay, s/x, thanh hỏi/ thanh ngã. 

- Làm đúng các bài tập có phụ âm đầu s/x; vần ai/ay. 

3. Thái độ:

Giáo dục học sinh cẩn thận khi viết bài.

II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Bảng phụ. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ: ( 5-  phút )

- Giáo viên gọi 2 học sinh lên bảng viết các từ: Tìm kiếm, mỉm cười, chen chúc. 

- Học sinh ở dưới lớp viết vào bảng con. 

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 

C. BÀI MỚI:  
	
Hoạt động của giáo viên

	TG
	Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn tập chép. 

- Giáo viên đọc mẫu đoạn chép. 

- yêu cầu HS đọc lại bài

- Hướng dẫn tìm hiểu bài. 

Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh trả lời theo nội dung bài chép. 

+ Câu đầu tiên trong bài chính tả có mấy dấu phẩy ?

+ Tìm thêm những dấu câu khác trong bài chính tả ?

- Giáo viên hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con: 

Mẩu giấy, nhặt, sọt rác. 

- Hướng dẫn học sinh viết vào vở. 

- Yêu cầu học sinh chép bài vào vở. 

- Theo dõi, uốn nắn, quan sát giúp đỡ HS viết kịp.

- Đọc cho học sinh soát lỗi. 

* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 vào vở. 

- Giáo viên yêu cầu  học sinh làm bài tập 2a. 

- GV yêu cầu HS lên bảng làm bài
- GV cùng học sinh chữa bài
	1p

10p

15p

5p
	- Học sinh lắng nghe. 

- 2 Học sinh đọc lại. 

- Trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

- Có 2 dấu phẩy. 

- Dấu gạch ngang,dấu 2 chấm, dấu ngoặc kép, dấu chấm than.

- Học sinh luyện bảng con. 

- Học sinh theo dõi. 

- Học sinh chép bài vào vở. 

- Soát lỗi. 

- Học sinh đọc đề bài. 

- Học sinh làm bài vào vở. 
- 1 Học sinh lên bảng làm. 

Máy cày - mái nhà

Thính tai - giơ tay. 

Chải tóc - nước chảy. 

- Cả lớp nhận xét. 

- Học sinh các nhóm lên thi làm nhanh. 

- Cả lớp nhận xét nhóm làm nhanh, đúng nhất. 

+ Xa xôi, sa xuống. 

+ Phố xá, đường sá. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ : ( 3 phút ) 
-Viết đúng qui tắc viết chính tả với ai/ay, s/x, thanh hỏi/ thanh ngã. 

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………...............…………………………………………

………………………………………….................…………………………………………
________________________________
Buổi chiều   Tuần5 (trang28)
Thùc hµnh TiẾng viỆt(T1)
I. Môc tiªu
HS ®äc tr¬n ®­îc truyÖn: Tr¹ng Nguyªn NguyÔn Kú.

- HS hiÓu néi dung cña c©u chuyÖn: NguyÔn Kú lµ tr¹ng nguyªn ViÖt Nam, sinh n¨m 1518, quª ë huyÖn Kho¸i Ch©u, tØnh H­ng Yªn.

- RÌn cho HS ®äc ®óng thầm chọn câu trả lời đúng sai .    

II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc
	Ho¹t ®éng cña thÇy
	tg
	Ho¹t ®éng cña trß

	1. Giíi thiÖu bµi

2. Hướng dẫn làm bài.
1. H­íng dÉn HS c¸ch luyÖn ®äc.
- 1HS nªu yªu cÇu : 
- Gäi 1 HS kh¸ ®äc toµn câu chuyện, cả lớp theo dõi đọc thầm.

- GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i c¸ch ®äc cho HS, l­u ý cho HS nhÊn giäng ë mét sè tõ ngữ

- Qua câu chuyện  nµy gióp c¸c em hiÓu thªm ®iÒu g×?

- 1HS nªu yªu cÇu

- Ycầu hs làm VTH và đọc câu trả lời đúng.
3. Cñng cè - dÆn dß.

- NX tiÕt häc.

- Nh¾c HS vÒ nhµ đọc trước bài sau.
	1

35

4
	Bµi 1; Đọc truyện sau:

Tr¹ng Nguyªn NguyÔn Kú
- Líp nhËn xÐt 

-HS tr¶ lêi: 

Bµi 2 : Chọn câu trả lời đúng.  
a. ý 2.
b. ý 3 .

d. ý 2 .

e. Ý 2. 



_________________________________
Båi d­ìng to¸n(T:8)
LuyÖn tËp thùc hµnh 38+25

I . Môc tiªu:     

 Cñng cè cho HS vÒ:

· KÜ n¨ng ®Æt tÝnh vµ tÝnh d¹ng 28 + 5 vµ 38 + 25 

· KÜ n¨ng so s¸nh hai phÐp tÝnh

· Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n

II. §å dïng d¹y häc
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

	1 .H​­íng dÉn HS lµm bµi tËp

 - 2HS nªu yªu cÇu bµi
- Líp lµm vë. 2HS lªn b¶ng

- Ch÷a bµi:

           Líp nhËn xÐt kÕt qu¶, c¸ch ®Æt tÝnh

            Nªu c¸ch tÝnh cña 46 + 38 

*GV: L­u ý HS khi thùc hiÖn bµi tËp 1 nhí 1 sang hµng chôc

- 2HS nªu yªu cÇu bµi
- Líp lµm vë. 2HS lªn b¶ng

- Ch÷a bµi: Líp nhËn xÐt kÕt qu¶.

                  Gi¶i thÝch c¸ch lµm

* GV: L­u ý HS  c¸ch so s¸nh c¸c tæng 

- 2HS nªu yªu cÇu

- Líp lµm vë. 2HS lªn b¶ng

- Ch÷a bµi: Líp nhËn xÐt kÕt qu¶.

                  Nªu c¸ch lµm

* GV: C¸ch ®iÒn sè vµo phÐp tÝnh cho tr­íc

- 2HS ®oc bµi to¸n.

- Bµi to¸n cho biÕt g×  Hái g× ?

- 1HS nh×n tãm t¾t nªu l¹i bµi to¸n

 - 1HS lªn b¶ng -  Líp lµm vë

- Ch÷a bµi: 

        NhËn xÐt kÕt qu¶, c¸ch tr×nh bµy.

         Nªu c¸ch lµm.

         §æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra.

4. Cñng cè – dÆn dß

- GV nhËn xÐt tiÕt häc

- DÆn HS  hoµn thµnh bµi tËp nÕu ch­a xong.
	Bµi 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh tæng biÕt c¸c sè h¹ng lµ:

46 vµ 38                    38 vµ 45

57 vµ 8                      68 vµ 23 

Bµi 2:   §iÒn dÊu <, >, =

 28 + 6  ...  6 + 28

38 + 5   ... 39 + 5 

66 + 8   ... 51 + 17

78 + 6    ... 76 + 8
Bµi 3: §iÒn ch÷ sè thÝch hîp vµo « trèng
  3 ...              ... 9            4 7           7 ...

+                 +                +             +

     6                   7              ...          1 6

  ... 4               4 ..             ... 5       ... 5

Bµi 4:  An cã: 28 viªn bi

           B×nh cã: 26 viªn bi

 C¶ hai b¹n cã: ... viªn bi ?

Bµi gi¶i

C¶ hai b¹n cã sè viªn bi lµ:

28 + 26 = 54 (viªn)

                §¸p sè : 54 viªn bi


________________________________
T¨ng c­êng tiÕng viÖt(T:8)
LuyÖn viÕt ch÷ ®Ñp

I. Môc ®Ých yªu cÇu

- RÌn kü n¨ng viÕt ch÷ cho HS nhÊt lµ kÜ n¨ng viÕt ch÷ D hoa vµ tr×nh bµy bµi 

- HS viÕt ®óng, viÕt ®Ñp ch÷ D hoa vµ nh÷ng c©u, bµi øng dông.

- HS cã ý thøc luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp.

 II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	1. Giíi thiÖu bµi

- GV giíi thiÖu trùc tiÕp vµo bµi

2.H­íng dÉn HS c¸ch viÕt vµ tr×nh bµy

a. Quan s¸t mÉu ch÷ 

- GVviÕt mÉu ch÷ hoa D cì nhá lªn b¶ng (C¶ ch÷ ®øng vµ ch÷ nghiªng).

- HS quan s¸t nhËn xÐt vµ ph©n biÖt c¸ch viÕt ch÷ hoa D theo hai kiÓu ch÷ ®øng vµ ch÷ nghiªng

b, Quan s¸t tõ, c©u øng dông

 - HS ®äc tõ, c©u øng dông

- HiÓu nghÜa cña c©u øng dông

-NhËn xÐt c¸ch tr×nh bµy c©u øng dông:

 + Nh÷ng ch÷ cÇn ph¶i viÕt hoa

 + C¸ch tr×nh bµy theo thÓ th¬  lôc b¸t

3.HS thùc hµnh viÕt 

- GV nªu yªu cÇu viÕt

- HS viÕt bµi theo yªu cÇu

- GV theo dâi, uèn n¾n cho HS t­ thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót vµ c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt.

4. ChÊm vµ ch÷a bµi

- GV chÊm kho¶ng 5bµi

- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm chung cho c¶ líp 

5. Cñng cè dÆn dß

- 1HS nªu néi dung ®· viÕt trong tiÕt häc

- GV nhËn xÐt giê häc

- DÆn HS viÕt bµi ch÷ nghiªng (Trang 9)
	LuyÖn viÕt ch÷ hoa: D

Dừa

Dừa mọc san sát
Bµi viÕt ch÷ ®øng trang 9- Vë luyÖn ch÷




________________________________
Thứ 4
Ngày soạn:     / 09 / 2013
Ngày giảng:    /     /    /2013
TOÁN (T 28)

 47 + 25.

I. Mục tiêu: 

Giúp học sinh: 

1. Kiến thức:

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng: 47 + 25 (cộng có nhớ dạng tính viết):
- Biết giải và trình bày bài giải  bài toán bằng một phép cộng.  

2. Kĩ năng:

- Củng cố phép cộng dạng đã học: 7 + 5; 47 + 5
3. Thái độ: 

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận khi làm bài

II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: 6 bó một chục que tính và 12 que tính rời. 

- Học sinh: Bảng phụ. Vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 3 phút )

- Học sinh lên bảng đọc bảng công thức 7 cộng với một số. 

- Giáo viên nhận xét ghi điểm. 

C. BÀI MỚI: 
	Hoạt động của giáo viên
	T-G
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: 
Giới thiệu phép cộng 47 + 25. 

- Giáo viên nêu bài toán dẫn tới phép tính 

47 + 25 =?

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thao tác trên que tính. 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thực hiện phép tính. 

        47  

     + 25

        72

     * 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1.

    * 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. 

    * Vậy 47 + 25 = 72

* Hoạt động 3: Thực hành.

Bài 1: (cột:1,2,3)

 Yêu cầu học sinh làm trên bảng. 

Giáo viên nhận xét bài làm. 

- HS làm vào vở

Bài 2 ( a,b,d,e)
 Học sinh làm theo nhóm . 

Bài 3: 
Cho học sinh đọc đề rồi tự tóm tắt giải vào vở. 

- HS lên bảng làm bài

- Giáo viên nhận xét bổ sung. 
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17p
	- Học sinh nêu lại bài toán. 

- Thao tác trên que tính để tìm ra kết quả là 72. 

- Học sinh thực hiện phép tính. 

- Học sinh thực hiện trên bảng con: 

 47 + 25 = 72

- Học sinh làm trªn bảng. 

  17

+  24

  41

  37

+ 36

  73

  47

+ 27

  74

  77

+ 3
80  
  28
+  17
  45
- Học sinh  làm  bài. 

- Cả lớp nhận xét. 

- Học sinh làm vào vở. 

- Một học sinh lên bảng giải. 

              Bài giải

  Đội đó có tất cả số người là: 

          27 + 18 = 45 (Người): 

                     Đáp số: 45 người. 

 -  Cả lớp nhận xét. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :  ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………..………………………………
________________________________
TẬP ĐỌC  (T 18)

 NGÔI TRƯỜNG MỚI.

I. Mục tiªu: 
1. Kiến thức:

 Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ khó. 

2. Kĩ năng:

 Rèn kỹ năng đọc hiểu: Hiểu được nghĩa của các từ khó. Bài văn tả ngôi trường mới, thể hiện tình cảm yêu mến, tự hào của em học sinh với ngôi trường mới, với cô giáo, bạn bè.
3. Thái độ; Biết dùng mục lục sách để tra cứu. 

II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Tranh minh họa bài trong sách giáo khoa. 

- Học sinh: Bảng phụ. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 5 phút )

- Gọi học sinh lên đọc bài: “Chiếc bút mực” và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. 

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 

C. BÀI MỚI: 
	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Luyện đọc: 

- Giáo viên đọc mẫu

- Hướng dẫn đọc kết hợp giải nghĩa từ. 

- Đọc từng câu, từng đoạn. 

- Giải nghĩa từ: 

- Đọc theo nhóm. 

- Thi đọc cả bài

- Yêu cầu HS đọc đồng thanh
* Hoạt động 3: Tìm hiểu bài

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từng đoạn rồi cả bài để trả lời lần lượt các câu hỏi trong sách giáo khoa. 

1. T×m ®o¹n v¨n øng víi tõng néi dông sau:

a, ? .T¶ ng«i tr­êng xa .

b, ?. T¶ líp häc.

 c, ? T¶ c¶m xóc cña häc sinh

d­íi m¸i tr­êng míi.

2,T×m nh÷ng tõ ng÷ t¶ vÎ ®Ñp cña ng«i tr­êng.

 3, D­íi m¸i tr­êng míi, b¹n häc sinh c¶n thÊy có nh÷ng  g× mới? 

* Hoạt động 4: Luyện đọc lại. 

- Giáo viên cùng học sinh nhận xét bổ sung. 
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	- Học sinh lắng nghe. 

- Học sinh nối nhau đọc từng dòng, từng câu. 

- HS đọc từng đoạn

- Học sinh đọc phần chú giải. 

- Học sinh đọc theo nhóm . 

- Đại diện các nhóm thi đọc. 

- Nhận xét nhóm đọc tốt nhất. 

- Đọc đồng thanh cả lớp. 

- Học sinh đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

-  Nh×n tõ xa , nh÷ng m¶ng t­êng vµng ,ngãi ®á nh­ nh÷ng c¸nh hoa lÊp lã trong c©y.

- T­êng v«i tr¾ng , c¸nh cöa xanh,bµn ghÕ gç xoan ®µo næi nh­ v©n lôa.

- Võa bì ngì võa thÊy th©n quen .

- (Ngãi ®á) như những cánh hoa lấp ló trong cây.( bµn nghÕ gç xoan ®µo)nổi vân như lụa. Tất cả sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu.
-Tiếng rung động kéo dài. Tiếng cô giáo trang nghiêm, ấm áp. Tiếng đọc bài của chính mình cũng vang vang đến lạ. Nh×n ai còng thÊy th©n th­¬ng , chiÕc th­íc kÎ ,chiÕc bót ch×,nh­ còng ®¸ng yªu h¬n .

- Các nhóm học sinh thi đọc cả bài. 

- Cả lớp cùng nhận xét khen nhóm đọc tốt. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :   ( 3 phút )
Ngôi trường của em đang học mới hay cũ? Em có yêu mái trường của mình không?

GV: Dù trường mới hay cũ, ai cũng yêu mến, gắn bó với trường của mình.
- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................………
________________________________
 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI  (T 6)

 TIÊU HOÁ THỨC ĂN.

I. Mục tiªu: 
1. Kiến thức:

Sau bài học học sinh có thể: 

- Nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột non, ruột già. 

2. Kĩ năng:

- Hiểu được ăn chậm, nhai kĩ sẽ giúp cho thức ăn tiêu hoá được dễ dàng, hiểu được chạy, nhảy sau khi ăn sẽ có hại. 

3. Thái độ: 

-  Học sinh có ý thức ăn chậm nhai kỹ, không nô đùa, chạy nhảy sau khi ăn no, không được nhìn đi đại tiện. 

II. KĨ NĂNG SỐNG.

- Kĩ năng ra quyết định nên và không nên làm việc gì để giúp thức ăn tiêu hóa được dễ dàng.

- Kĩ năng tư duy phê phán: phê phán những hành vi sai như: nô đùa, chạy nhảy sau khi ăn và nhịn đi đại tiện.

- Kĩ năng làm chủ bản thân: có trách nhiệm với bản thân trong việc thực hiện ăn uống.

III. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Tranh vẽ minh họa về cơ quan tiêu hoá trong sách giáo khoa. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

IV. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 5  phút )

- Học sinh lên bảng trả lời câu hỏi

- Nêu đường đi của thức ăn trong cơ quan tiêu hoá. 

- Giáo viên nhận xét. 

C. BÀI MỚI:  

	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2:
- Trò chơi “chế biến thức ăn”. 

- Giáo viên cho học sinh chơi  trò chơi này đã học ở tiết trước. 

* Hoạt động 3: Thực hành – Thảo luận để nhận biết sự tiêu hoá thức ăn ở khoang miệng và dạ dày. 
- Cho học sinh thực hành theo cặp. 

- Giáo viên kết luận: ở miệng được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt và được nuốt xuống thực quản rồi vào dạ dày. Ở dạ dày thức ăn tiếp tục được nhào trộn nhờ sự co bóp của dạ dày và 1 phần thức ăn được chế biến thành chất bổ dưỡng. 

* Hoạt động 4: Làm việc với sách giáo khoa về sự tiêu hoá thức ăn ở ruột non và ruột già. 

- Học sinh thảo luận nhóm . 

-Kết luận: Vào đến ruột non phần lớn thức ăn được biến thành chất bổ dưỡng thấm qua thành ruột non đi vào máu nuôi cơ thể, chất bã được đưa xuống ruột già biến thành phân rồi ra ngoài. 
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	- Học sinh chơi trò chơi

- HS thực hiện

- Học sinh quan sát sơ đồ. 

- Một số học sinh lên chỉ đường đi của thức ăn trên sơ đồ trên bảng. 

- Học sinh thực hành theo cặp. 

- Đại diện 1 số nhóm lên lên phát biểu ý kiến. 

- Các nhóm khác nhận xét bổ sung. 

- Học sinh nhắc lại kết luận nhiều lần. 

- Học sinh thảo luận nhóm . 

- Các nhóm báo cáo. 

- Cả lớp nhận xét. 

- Nhắc lại kết luận. 

- Học sinh vận dụng những điều đã học vào trong cuộc sống. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :  ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.

V. RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………………………………………………………………………………...............................………………………………………………………
________________________________
Thùc hµnh to¸n (T1) (trang 33)
I. Môc ®Ých yªu cÇu

1. kiến thức: Gióp HS cñng cè vÒ:

-   8+ 5,  28 + 5 (Cộng có nhớ dưới dạng  tính viết)

-  Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

2. KÜ n¨ng: 

·  thùc hiÖn phÐp céngGi¶i to¸n cã lêi v¨n và đạt tính đúng.
3. Thái độ: 

-Tính cẩn thận

II. §å dïng d¹y häc:

III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

	1. Giíi thiÖu bµi

- GV giíi thiÖu trùc tiÕp vµo bµi

2. H​­íng dÉn HS lµm bµi tËp

- 2HS nªu yªu cÇu

- Líp lµm bµi vµo THT(33). 8 HS lªn b¶ng

- Ch÷a bµi: 

-Líp nhËn xÐt kÕt qu¶, c¸ch ®Æt tÝnh

        Nªu c¸ch tÝnh mét vµi phÐp tÝnh

*GV: C¸ch tÝnh tæng c¸c sè h¹ng  
- 2HS nªu yªu cÇu

- Líp lµm bµi vµo THT(33). 3 HS lªn b¶ng

- Ch÷a bµi: Líp nhËn xÐt kÕt qu¶,  

2HS ®äc bµi to¸n.

- Bµi to¸n cho biÕt g×  Hái g× ?

- GV tãm t¾t- 1HS nh×n tãm t¾t nªu l¹i bµi to¸n

 - 1HS lªn b¶ng -  Líp lµm THT  (33).

- Ch÷a bµi: 

        *GV: L­u ý c¸ch lùa chän lêi gi¶i cho phï hîp

- 2HS nªu yªu cÇu

- HS làm VBTTH 
3. Cñng cè dÆn dß
- GV hÖ thèng kiÕn thøc 

- GV nhËn xÐt giê häc 

- DÆn HS hoµn thµnh bµi .
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	Bµi 1: §Æt tÝnh råi tính tổng, biết các số hạng là: 

58 và 29 28 và 44  78 và 6    48 và 3

68 và 17   25 và 18   88 và 8   38 và 40
Bài 2 : tính: 

8 + 9 + 1 =   8 + 7 + 3 =   8 + 4 + 6 = 

Bµi 3
 Đoạn thẳng AB dài    :  18 dm  

Đoạn thẳngBCdài        : 14 dm

Đoạn thẳng AC dài      :  ....dm ?

  ?

Bµi gi¶i

Đoạn thẳng AC dài  là:  :

18 + 14 = 32 (dm)

                     Đáp số : 32 dm

Bµi 4: Dùng thước và bút  nối các điẻm để có;

a. Một hình chư nhật ABCD.

b. Một hình tứ AECD. 




Thùc hµnh tiÕng viÖt(T2) (trang 29,30)
I. MUÏC TIEÂU

Gióp HS  cñng cè vÒ : - Ph©n biÖt chÝnh t¶ : ia/ ya / l/ n ; en / eng   

                                    -  Bieát vieát hoa danh töø rieâng. 
                                    - kó naêng ñaët caâu theo maãu: Ai (caùi gì, con gì?) laø gì?


                        -  noùi vaø vieát thaønh caâu. 

III.  C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

	1. Giíi thiÖu bµi:

GV nªu môc tiªu cña tiÕt häc vµ ghi bµi.

2. H­​​íng dÉn HS lµm bµi tËp:

- 2HS ®äc yªu cÇu.

- Líp lµm bµi vµo vë THTV(29) 

 – Ch÷a bµi: HS d­íi líp ®äc bµi cña m×nh vµ nhËn xÐt bµi trªn b¶ng.

®ã ) 

- 2HS ®äc yªu cÇu.

- Líp lµm bµi vµo vë THTV(29) 

 – Ch÷a bµi: HS d­íi líp ®äc bµi cña m×nh vµ nhËn xÐt bµi trªn b¶ng.

- 2HS ®äc yªu cÇu.

- Líp lµm bµi vµo vë THTV(29) 

 - 2HS ®äc yªu cÇu.

- Líp lµm bµi vµo vë THTV(30) 

- Ch÷a bµi: HS d­íi líp ®äc bµi cña m×nh vµ nhËn xÐt bµi trªn b¶ng.

3. Cñng cè, dÆn dß:

- H«m nay «n kiÕn thøc g× ?
	1

35

4
	Bµi 1:  Điền voà chỗ trống: ia hoặc ya

- Gà chọi mào đỏ tía

- Đêm hôm khuya khoắt

- Cây thầ là

Bµi 2 : 

a. tìm tiếng bắt đầu bằng l hoặc n có nghĩa sau:

- Trái nghĩa với từ mát mẻ: lạnh giá

- Chăm chỉ - Lười biếng 

b. Điền vần en hoặc eng

c. Điền vào chỗ trống i hoặc iê
Bµi 3 : Viết hoa  tên riêng cho đúng
Bµi 4 : nối cho đúng đẻ cấu tạo mẫu câu
M - Trường em là trường Tiểu học Kim Đồng.


Thứ 5                                     ________________________________
Ngày soạn:      / 09 / 2013
Ngày giảng:    /      /     / 2013 
TOÁN (T29)

 LUYỆN TẬP.(trang29)
I. Mục tiêu: 
Giúp học sinh: 

1. Kiến thức: Thuộc bảng 7 cộng với một số.
- Biết thực hiện phép cộng dạng có nhớ trong phạm vi 100,: 47 + 25; 47 + 5; 7 + 5 (cộng qua 10 có nhớ dạng tính viết.): Biết giải bài toán theo tóm tắtmvới một phép cộng.
2. Kĩ năng:

-  Rèn kỹ năng giải toán về nhiều hơn. 
3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Bảng phụ. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 5 phút )

- Học sinh lên bảng đọc bảng công thức 7 cộng với một số. 

- Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 

C. BÀI MỚI:  
	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 

Bài 1: Hướng dẫn học sinh tính nhẩm. 
- Từng HS nêu kết quả từng phép tính

- HS làm bài vào vở
- GV cùng HS chữa bài

Bài 2(cột:1,3,4) Đặt tính rồi tính. 

Bài 3: Yêu cầu học sinh tự đặt đề toán theo tóm tắt rồi giải vào vở. 

Bài 4: ( dòng 2)

Yêu cầu học sinh làm . 

Giáo viên nhận xét bổ sung. 
	1p

30p
	- Học sinh tính nhẩm đọc kết quả. 

7 + 3 = 10

7 + 7 = 14

5 + 7 =  12

7 + 4 = 11

7 + 8 = 15
6 + 7 = 13
7 + 5 = 12

7 + 9 = 16

8 + 7 = 15

7 + 6 = 13

7 + 10 = 17
9 + 7 = 16
- Học sinh làm bài. 

  37

+  15

  52

  24

+ 17

     41

  67

+   9

  76

- Học sinh làm bài theo yêu cầu của giáo viên. 

                  Bài giải

             Cả hai thúng có là

                28 + 37 = 65 (Quả): 

                      Đáp số: 65 quả

- Học sinh  làm bài. 

- HS lên trình bày bài của mình. 

- Cả lớp cùng nhận xét đưa ra đáp án đúng. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :   ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

……………………………………….……………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………
                                                 LUYỆN TỪ VÀ CÂU (T 6)

CÂU KIỂU AI LÀ GÌ ? KHẲNG ĐỊNH . PHỦ ĐỊNH.

I. Mục tiªu 
1. Kiến thức:

- Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu giới thiệu (ai, cái gì, con gì là gì ?).

2. Kĩ năng:

-  Biết đặt câu phủ định. 

3. Thái độ:  Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về đồ dùng học tập. 

II. Đồ dùng học tập: 

- Giáo viên: Bảng phụ; 

- Học sinh: Vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC: ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 5 phút )

- 3 Học sinh lên bảng viết 1 số tên sau: sông Đà, núi Nùng, hồ Than thở, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Giáo viên nhận xét và ghi điểm. 

C. BÀI MỚI: 

	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 

Bài 1: Giáo viên cho học sinh đọc yêu cầu. 

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. 

Bài 2: Gọi học sinh đọc đề
- Tìm những cách nói có nghĩa giống với nghĩa của các câu sau: 

Bài 3: Gọi học sinh đọc đề bài. 

- Giáo viên mời 1 số em lên bảng làm.
	1p

29p
	- Học sinh đọc yêu cầu. 
- Học sinh đặt câu. 

+ Ai là học sinh lớp 2?

+ Ai là học sinh giỏi nhất lớp?

+ Môn học em yêu thích là gì ?

- Học sinh nối nhau nói câu có nghĩa giống với câu b, c. 

b) Em không thích nghỉ học đâu. 

+ Em có thích nghỉ học đâu. 

+ Em đâu có thích nghỉ học. 

c) Đây không phải đường đến trường. 

+ Đây có phải là đường đến trường đâu. 

+ Đây đâu có phải là đường đến trường. 

- Học sinh làm bài. 

- Trong tranh có 4 quyển vở, 3 chiếc cặp, 2 lọ mực, …


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :  ( 4 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

……………………………………..............………………………………………………

………….................…………………………………………………………………………
                                                          TẬP VIẾT (T 6)

 CHỮ HOA: Đ.

I. Mục tiªu: 
1. Kiến thức:

-  Biết viết hoa chữ cái Đ theo cỡ vừa và nhỏ. 

2. Kĩ năng:

- Biết viết câu ứng dụng  “đẹp trường đẹp lớp” theo cỡ vừa và nhỏ. 

3. Thái độ:

-  Viết đều nét, đúng mẫu và nối chữ đúng quy định. 

II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Chữ mẫu trong bộ chữ. 

- Học sinh: Vở tập viết. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:  ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 5 phút )

- Giáo viên đọc cho học sinh viết bảng con chữ C và từ chia. 

- Giáo viên nhận xét bảng con. 

C. BÀI MỚI:  
	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết. 

- Giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu. 

- Nhận xét chữ mẫu. 

- Giáo viên viết mẫu lên bảng. 

Đ

- Phân tích chữ mẫu. 

- Hướng dẫn học sinh viết bảng con. 

* Hoạt động 3: Hướng dẫn viết từ ứng dụng. 

- Giới thiệu từ ứng dụng: 

Đẹp trường đẹp lớp.

- Giải nghĩa từ ứng dụng. 

- Hướng dẫn viết từ ứng dụng vào bảng con. 

* Hoạt động 4: Viết vào vở tập viết. 

Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vào vở theo mẫu sẵn. 

- Giáo viên theo dõi uốn nắn sửa sai. 

-Chấm, chữa. 

- Giáo viên thu chấm  bài có nhận xét cụ thể. 
	1p
10p

5p
15'

	- Học sinh quan sát và nhận xét độ cao của các con chữ. 
- Học sinh theo dõi giáo viên viết mẫu. 

- Học sinh phân tích

- Học sinh viết bảng con chữ Đ 2 lần. 

- Học sinh đọc từ ứng dụng. 
- Giải nghĩa từ. 

- Học sinh viết bảng con chữ: Đẹp
- Học sinh viết vào vở theo yêu cầu của giáo viên. 

- Sửa lỗi. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :  ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà đọc bài và chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………….…………………………

________________________________
Thùc hµnh to¸n(T2) (trang:34)
I. Môc tiªu
1. kiến thức: Gióp HS cñng cè vÒ:

- Cuûng coá caùch giaûi toaùn coù lôøi vaên veà “ nhieàu hôn” baèng moät pheùp tính coäng

-  Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước

2.KÜ n¨ng:  thùc hiÖn phÐp céngGi¶i to¸n cã lêi v¨n .
3.Thái độ: -Tính cẩn thận

II. §å dïng d¹y häc:

III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc

	Hoaït ñoäng cuûa thaày
	Hoaït ñoäng cuûa troø

	 1. Giíi thiÖu bµi

- GV giíi thiÖu trùc tiÕp vµo bµi

2. H​­íng dÉn HS lµm bµi tËp

  Baøi 1: - Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà  baøi  .

- Yeâu caàu moät em neâu toùm taét 

 -Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû TH(34).

-Yeâu caàu 1 em leân baûng laøm .

-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù
Baøi 2: - Goïi moät em neâu yeâu caàu ñeà baøi 
-Baøi toaùn cho bieát nhöõng gì  ? 

- Baøi toaùn hoûi gì  ?
- Yeâu caàu töï laøm baøi vaøo vôû .

- Nhaän xeùt baøi laøm hoïc sinh  .

Baøi 3: - Yeâu caàu 1 em ñoïc ñeà  .

-Yeâu caàu lôùp laøm töông töï laøm baøi 3        
  3. Cñng cè, dÆn dß:

- H«m nay «n kiÕn thøc g× ? 
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 


	- Moät em ñoïc ñeà baøi  .

-  Toùm taét.

Baøi giaûi

             So áquả bưởi chị hái đượclµ:

                            22 + 5= 27 (quả)

                                     Ñ/S: 27 quả
- Em khaùc nhaän xeùt baøi baïn .

-Moät em ñoïc  ñeà baøi .

- Lôùp thöïc hieän vaøo vôû .

- Moät em leân baûng giaûi baøi .

- Moät em ñoïc ñeà baøi 

- Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi vöøa luyeän taäp .

- Veà hoïc baøi vaø laøm caùc baøi taäp coøn laïi .


_____________________________
båi d­ìng tiÕng viÖt(T:7)
DANH TÖØ RIEÂNG “AI LAØ GÌ?”

I. MUÏC TIEÂU

Kieán thöùc:  Phaân bieät ñöôïc danh töø chung vôùi danh töø rieâng. Bieát vieát hoa danh töø rieâng.
Kyõ naêng: Cuûng coá kó naêng ñaët caâu theo maãu: Ai (caùi gì, con gì?) laø gì?
Thaùi ñoä: Thoùi quen duøng töø ñuùng, noùi vaø vieát thaønh caâu
II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG
	Hoaït ñoäng cuûa Thaày
	Hoaït ñoäng cuûa Troø

	1.H­íng ®Én hs lµm bµi tËp

( Hoaït ñoäng 1: HS  laøm baøi taäp

Baøi 1:

· Neâu yeâu caàu baøi?

· Coät 1 goïi teân 1 loaïi söï vaät, chuùng laø danh töø chung

· Coät 2 chæ söï cuï theå. Chuùng laø danh töø rieâng Tröôøng Tieåu Hoïc Hanh Thoâng laø 1 cuïm töø coá ñònh cuõng ñöôïc coi nhö 1 töø.

· Caùc danh töø  ôû coät 1 vaø 2 : veà caùch vieát coù gì khaùc nhau?

· Danh töø ôû coät 1 ( Danh töø chung ) khoâng vieát hoa.

· Danh töø ôû coät 2 ( Danh töø rieâng ) phaûi vieát hoa.

Baøi 2: 

· Neâu yeâu caàu:

· GV cho töøng nhoùm trình baøy

· 3 danh töø rieâng laø teân caùc baïn trong lôùp.

· 3 danh töø rieâng laø teân soâng suoái,à hay nuùi ôû queâ em.

( Hoaït ñoäng 2: Ñaët caâu theo maãu: Ai (caùi gì, con gì) laø gì?
Baøi 3:

· Neâu yeâu caàu ñeà baøi. Thaày cho HS ñoïc caâu maãu.

a) Ñaët caâu giôùi thieäu veà tröôøng em?

b) Giôùi thieäu moân hoïc em yeâu thích?

c) Giôùi thieäu laøng xoùm?

· GV nhaän xeùt 

5. Cuûng coá – Daën  doø 
	- Hoaït ñoäng nhoùm (ñoâi)

- Nghóa cuûa caùc danh töø ôû coät (1) & (2) khaùc nhau ntn?

- HS thaûo luaän – trình baøy

- Coät 1: Goïi teân 1 loaïi söï vaät.

- Coät 2: Goïi teân rieâng cuûa töøng söï vaät.

- Coät 1: Khoâng vieát hoa

- Coät 2: Vieát hoa

- Hoaït ñoäng nhoùm

- HS neâu
- Thaûo luaän – trình baøy

-  , Điệp , Hiệp, KHUÊ

- Suèi H¸i N¹c,Nói S¸u Tr¨m
- Hoaït ñoäng caù nhaân

- HS neâu. HS ñoïc

- Tröôøng em laø Tröôøng Tieåu hoïc T×nh Hóc.

   - HS thi ñua tìm.




________________________________
Thứ 6
Ngày soạn:    / 09 / 2013
Ngày giảng:    /    /    /2013
                                                              TOÁN (T 30)
      BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN.(trang 30)
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức:

Biết giải và trình bày bài giải bài toán về ít hơn.
2. Kĩ năng: 

- Rèn kỹ năng giải toán về ít hơn (toán đơn, có một phép tính): 
3. Thái độ:

- Giáo dục học sinh tính cẩn thận khi làm bài. 

II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Bảng phụ. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC:    ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 5 phút )

- Gọi 2 học sinh lên bảng làm bài 4 trang 29. 

- Giáo viên nhận xét, ghi điểm. 

C. BÀI MỚI:  

	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Giới thiệu bài toán về ít hơn. 

Bài toán: Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có ít hơn hàng trên 2 quả. Hỏi hàng dưới có mấy quả cam?
- Hướng dẫn học sinh giải. 

+ Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì ?   

+ Muốn biết hàng dưới có mấy quả cam ta làm thế nào?

+ Tức là lấy mấy trừ mấy?

+ 7 trừ 2 bằng mấy?
- Giáo viên hướng dẫn học sinh giải và trình bày Bài giải như trong sách giáo khoa. 
* Hoạt động 3: Thực hành. 

Giáo viên hướng dẫn học sinh hiểu nội dung bài toán qua tóm tắt bằng hình vẽ như  trong sách giáo khoa rồi giải bài toán. 

Bài 1.

                       Bài giải
   Số cây cam vườn nhà Hoà có là
              17 - 7 = 10 (cây)

                      Đáp số: 10 cây

Bài 2

                Bạn Bình cao:

             95 -  5 = 90 (cm)

               Đáp số: 90 cây


	1p
12p

17p
	- HS nghe GV giới thiệu bài

- Học sinh nêu lại đề toán. 

- Bài toán cho biết hàng trên có 7 quả cam. 

Hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 2 quả. 

- Bài toán hỏi hàng dưới có mấy quả cam. 

- Ta lấy số cam ở hàng trên trừ đi số cam ít hơn ở hàng dưới. 

- Lấy 7 trừ 2. 

- 7 trừ 2 bằng 5. 

- Học sinh đọc Bài giải ở trên bảng. 

                    Bài giải: 

       Số quả cam hàng dưới có là: 

                 7 – 2 = 5 (quả cam): 

                      Đáp số: 5 quả cam. 
- Học sinh giải lần lượt từng bài theo hướng dẫn của giáo viên. 
               Bài giải
 Số cây cam vườn nhà Hoà có là
              17 - 7 = 10 (cây)

                         Đáp số: 10 cây

Bài 2

                Bạn Bình cao:

             95 -  5 = 90 (cm)

               Đáp số: 90 cây





D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :  ( 4 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.
  ............................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................
________________________________
CHÍNH TẢ (T 12) Nghe viết

NGÔI TRƯỜNG MỚI.

I. Mục tiªu: 
1. Kiến thức:

     Nghe viết chính xác trình bày đúng 1 đoạn trong bài: “Ngôi trường mới”

2. Kĩ năng:

    Rèn học sinh Làm đúng các bài tập phân biệt các phụ âm đầu và vần dễ lẫn. Nghe viết chính xác trình bày đúng 1 đoạn trong bài: “Ngôi trường mới”

3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận khi viết bài.

II. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Bảng phụ. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

III. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC: ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ: ( 5 phút )

- Gọi 2, 3 học sinh lên bảng làm bài tập 3b của giờ trước. 

- Giáo viên cùng học sinh nhận xét. 

C. BÀI MỚI:  

	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh.

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn viết. 


- Giáo viên đọc mẫu đoạn viết. 

- yêu cầu HS đọc lại bài

- Hướng dẫn tìm hiểu bài. 

Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh trả lời theo nội dung bài. 

- Dưới mái trường mới bạn học sinh cảm thấy có những gì mới?

- Giáo viên hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con: Mái trường, rung động, trang nghiêm, thước kẻ. 

- Hướng dẫn học sinh viết vào vở. 

- Đọc cho học sinh chép bài vào vở. 

- Theo dõi, uốn nắn, quan sát giúp đỡ em chậm theo kịp các bạn. 

- Đọc cho học sinh soát lỗi. 

- Chấm và chữa bài. 
* Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập. 

Bài 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh làm bài tập vào vở. 

Bài 2a: Giáo viên cho học sinh làm vở. 

- GV cùng học sinh chữa bài
	1p

9p

15'
6p


	- Học sinh lắng nghe. 

- 2 Học sinh đọc lại. 

- Trả lời câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên. 

- Tiếng trống rung động kéo dài, tiếng cô giáo giảng bài, …

- Học sinh luyện bảng con. 

- Học sinh theo dõi. 

- Học sinh chép bài vào vở. 

- Soát lỗi. 

- Học sinh nhắc lại qui tắc viết chính tả: 

- Học sinh đọc đề bài. 

- Học sinh lên làm bài . 

Cái tai, chân tay, tượng đài, đáy hồ, chai nước, chữa cháy, …

- Cả lớp nhận xét. 

- Học sinh làm vào vở. 

+ Tiếng bắt đầu bằng s hoặc x: 

Sẽ, son, san, sen, sáng, song, sân, soi, …

Xe, xén, xoan, xong, xoài, xét, …


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :  ( 3 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
……………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………….…………………
________________________________
                                                      TẬP LÀM VĂN(T6)

 KHẲNG ĐỊNH , PHỦ ĐỊNH.

LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC SÁCH.

I. Mục tiªu: 
1. Kiến thức:

- Rèn kỹ năng nghe nói: Biết trả lời câu hỏi và đặt câu hỏi theo mẫu khẳng định. 
2. Kĩ năng:

-  Rèn kỹ năng viết: Biết tìm và ghi lại mục lục sách. 
3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết cách tìm và ghi mục lục sách.
II. KĨ NĂNG SỐNG: 

· Giao tiếp.

· Thể hiện sự tự tin.

· Tìm kiếm thông tin.

III. Đồ dùng học tập: 
- Giáo viên: Bảng phụ; tranh minh họa trong sách giáo khoa. 

- Học sinh: Vở bài tập. 

IV. Các hoạt động dạy, học chủ yếu: 
A. ỔN ĐỊNH, TỔ CHỨC: ( 1 phút )

B. KIỂM TRA BÀI CŨ:   ( 5 phút )

- Gọi 2 học sinh lên bảng đọc mục lục sách bài tuần 6, 7. 

- Giáo viên và cả lớp nhận xét. 

C. BÀI MỚI:  

	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 

* Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập

Bài 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hành hỏi đáp câu hỏi trong sách giáo khoa. 

Bài 2: Giáo viên nêu yêu cầu. 

- Gọi 1 học sinh đặt 1 câu, sau mỗi câu học sinh đọc, giáo viên nhận xét sửa sai. 

Bài 3: 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm vào vở. 

- Yêu cầu học sinh đọc mục lục 1 tập truyện thiếu nhi, ghi lại tên 2 truyện, tên tác giả và số trang. 

- GV yêu cầu đọc bài viết của mình.
- Giáo viên thu một số bài để chấm. 
	1p

29p
	- 1 Học sinh đọc yêu cầu. 

- Học sinh làm miệng. 

- Học sinh thực hành hỏi đáp. 

- Cả lớp cùng nhận xét. 

- 2 Học sinh đặt câu theo mẫu. 

+ Cây này không cao đâu. 

+ Cây này có cao đâu. 

+ Cây này đâu có cao. 

- Học sinh làm vào vở. 

- Mỗi học sinh viết vào vở tên 2 truyện tên tác giả, số trang. 

- 1 Số học sinh đọc bài viết của mình. 


D. CỦNG CỐ, DẶN DÒ :  ( 4 phút )

- Giáo viên hệ thống nội dung bài. 

- Học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.

V. RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………………………………….………………………
.............................................................................................................................................

________________________________
                                     AN TOÀN GIAO THÔNG
    Bài  3:  HIỆU LỆNH CỦA CẢNH SÁT GIAO THÔNG
                 BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 - HS biết cảnh sát giao thôngdùng hiệu lệnh ( Bằng tay, còi, gậy) để điều khiển xe và người đi lại trên đường.

- Biết hình dáng màu sắc, đặc điểm nhóm biển báo cấm.

- Biết nội dung hiệu lệnh bằng tay của cảnh sát giao thông và biển báo hiệu giao thông.

2. Kĩ năng:

- Quan sát và biết thực hiên đúng khi gặp hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.

- Phân biệt nội dung 3 biển báo cấm: 101, 102, 112.

3. Thái độ:

- Phải tân theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông

- Có ý thức và tân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông.

II. Chuẩn bị
  GV: 2 bức tranh 1,2 tranh 3SGK

            3 Biển báo 101, 102, 112

III. Các hoạt động chính
	Hoạt động của giáo viên
	TG
	Hoạt động của học sinh

	+ Hoạt động 1: Giới thiệu bài
- Hằng ngày, đi trên đường phố...các em thường nhìn thấy các chú CSGT, các chú CSGT làm nhiệm vụ gì?

- Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, ở đâu các phố các em có thấy các biển hình tròn, hình tam giác không?. Đó là các biển báo hiệu GT

+ Hoạt động 2: Hiệu lệnh của CSGT

- GV HD HS quan sát từng tranh tìm hiểu các tư thế điều khiển của CSGT và nhận biết việc thực hiện theo hiệu đó như thế nào?
- HS quan sát và thảo luận
- GV yêu cầu HS lên thực hành làm CSGT.

- HS thực hành đi đường theo hiệu lệnh của CSGT

KL: Nghiêm chỉnh chấp hành theo hiệu lệnh của CSGT để đảm bảo an toàn khi đi trên đường.
+ Hoạt động 3:Tìm hiểu về biển báo hiệu GT

- HS thảo luận theo nhóm
- GV gợi ý cho HS nêu lên đặc điểm  của biển báo về:

+ Hình dáng 

+màu sắc
+ Hình vẽ bên trong

- HS thảo luận
- HS đại diện trình bày
- HS bổ sung

- GV nêu tóm tắt (SGV- 21)

- Từng HS nêu
	7'

12'

8'
	- Điều khiển các loại xe đi lại đúng đường để đảm bảo an toàn giao thông.

- Đó là các biển báo hiệu GT( Biển báo hiệu là hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn để điều khiển GT. Chúng ta cùng tìm hiểu hiệu lệnh của CSGT và biển hiệu GT
+Hình 1: Hai tay dang ngang 

+ Hình 2, 3: Một tay dang ngang.

+ Hình 4, 5: Một tay giơ phía trước mặt theo chiều thẳng đứng.

- HS quan sát và thảo luận
- GV yêu cầu HS lên thực hành làm CSGT.

- HS thực hành đi đường theo hiệu lệnh của CSGT

- HS thảo luận theo nhóm
- HS nêu lên đặc điểm  của biển báo về:

+ Hình dáng 

+màu sắc
+ Hình vẽ bên trong

- HS thảo luận
- HS đại diện trình bày
- HS bổ sung




IV. Củng cố- dặn dò ( 5' )

- HS nêu lại nội dung bài: Khi đi trên đường, gặp biển báo cấm thì người và các loại xe phải thực hiện đúng theo hiệu lệnh ghi trên mỗi biển báo đó.
                                                       An toµn giao th«ng 

                                    Bài 2: TÌM HIỂU ĐƯỜNG PHỐ
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

    - HS kể tên và mô tả một số đường phố nơi em ở hoặc đường phố mà các em biết. Rộng hẹp, biển báo, vỉa hè.

    - HS biết được sự khác nhau của đường phố, ngõ, ngã ba, ngã tư.

2. Kĩ năng:

    - Nhớ tên và nêu đuợc đặc điểm đuờng phố ( hoặc nơi HS sống).

    - HS nhận biết đuợc các đặc điểm cơ bản về đuờng an toàn và không an toàn cuả đuờng phố.

3. Thái độ: 

    - HS thực hiện đúng quy định đi trên đuờng phố.

II. Chuẩn bị: 

1. Giáo viên:

- 4 tranh nhỏ cho các HS thảo luận cớ nội dung:


a) Đuờng 1 chiều có vỉa hè, có ngã ba, có đuờng tín hiệu giao thông, có ô tô, xe máy đi trên đuờng và nguời đi bộ trên hè.


b) Đuờng 2 chiều , có vỉa hè rộng, có dải phân cách , có đèn tín hiệu , có vạch đi bộ qua đường, có biển báo hiệu giao thông, trên đường có xe cộ đi lại.


c) đuờng 2 chiều không có giải phân cách , nhiều xe cộ đi lại, vỉa hè bị lẫn chiếm, người đi bộ đi xuống lòng đường...


d) đuờng ngõ không có vỉ hè, có xe đạp , xe máy , nguời đi bộ.

2. Học sinh:

- Quan sát đường phố nơi em ở hoặc đường phố trước cổng trường.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:

A. Ổn định: (1')

B. Kiểm tra bài cũ: (5')+ GV hỏi 2 HS : khi đi bộ trên phố , em thường đi ở đâu để được an toàn?

C. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: (1')- Giới thiệu bài mới: ở thành phố , thị xã, thị trấn nhà ở thường làm dọc theo các đường phố để tiện đi lại
Hằng ngày khi đi học hoặc đi chơi , các em thường đi qua nhiều đường phố, các em cần phải nhớ tên và một vài đặc điểm của đường phố đó, để đảm bảo an toàn khi đi đường.
	Hoạt động của thầy
	T-g
	Hoạt động của trò

	*Hoạt động 1: tìm hiểu đặc điểm đường phố nhà em Hoặc trường em.

a) Mục tiêu:

- Mô tả được đặc điểm chính của đường phố nơi em ở.

- Kể tên và mô tả một số đường phố em thường đi qua.

b) Cách tiến hành:

- GV chia lớp thành các nhóm .

- Các nhóm ở cùng 1 phố thảo luận.

- Các nhóm đi cùng một đường thảo luận về các phố đi qua.

- Phát cho mỗi nhóm một phiếu các câu hỏi để gợi ý thảo luận.

c) Kết luận:

Các em cần nhớ đường phố nơi các em ở và những đặc điểm đường phố em đi học. Khi đi trên đường phải cẩn thận: đi trên vỉ hè ( nếu đi bộ), quan sát kĩ khi đi trên đường.

Hoạt động 2: Tìm hiểu đưòng phố an toàn và chưa an toàn.

a) Mục tiêu:

HS phân biệt được những đặc điểm an toàn và chưa an toàn trên đường phố.

b) Cách tiến hành:

- GV chia cặp , giao cho mỗi cặp một bức tranh, yêu cầu HS thảo luận tranh thể hiện những hành vi, đường phố nào là an toàn và chưa an toàn.

- Các cặp thảo luận, nhận biết các đặc điểm về đường phố trong bức tranh và thảo luận đường phố trong bức tranh đó có an toàn hay không?

- Đại diện cặp lên dán tranh lên bảng, trình bày ý kiến của nhóm.

- Các nhóm khác bổ sung ý kiến.

- GV nhận xét, đánh giá ý kiến trình bày của các nhóm.

- GV hỏi thêm.

+ Bạn nào có nhà ở ngõ ( ngách)? đường phố có vỉa hè không? mọi người có bán hàng không?

+ Đi lại trong ngõ ( ngách) cần đi như thế nào?

c) Kết luận:

- Đường phố là nơi đu lại của mọi người.

- Có đường phố an toàn và đường phố chưa an toàn ( dễ xảy ra TNGT). Vì vậy khi đi học , đi chơi các em nên nói bố mẹ đưa đi và nên đi trên những con đường an toàn. Nếu đi bộ phải đi trên vỉa hè.

Hoạt động 3: Trò chơi nhớ tên phố.

a) Mục tiêu:

- Kể tên và mô tả một số đường phố mà em thường đi qua.

b) Cách tiến hành.

- GV tổ chức cho 2 đội chơi ( mỗi đội 4 em) : thi ghi tên những đường phố mà em biết.

- 2 đội , mỗi đội lần lượt từng em lên viết tên những đường phố mà em biết, không viết trùng lặp.

- Viết xong các bạn khác nhận xét bổ sung.

- Đội nào viết đúng, viết nhiều tên các đường phố lớn thì thắng.

c) Kết luận:

- Cần nhớ tên phố và phân biết được đường ( phố) an toàn hay không an toàn.

- Khi đi trong ngõ hẹp cần chú ý tránh xe đạp, xe máy.

- Khi đi trên đường phố cần đi cùng cha mẹ, hay người lớn.
	8'

10'

5'
	- từng học sinh kể tên và mô tả một số đường phố em thường đi qua.

- Từng học sinh nêu kết luận.

Các em cần nhớ đường phố nơi các em ở và những đặc điểm đường phố em đi học. Khi đi trên đường phải cẩn thận: đi trên vỉ hè ( nếu đi bộ), quan sát kĩ khi đi trên đường.

- HS thảo luận tranh thể hiện những hành vi, đường phố nào là an toàn và chưa an toàn.

- Đại diện cặp lên dán tranh lên bảng, trình bày ý kiến của nhóm.

- Các nhóm khác bổ sung ý kiến
- Từng học sinh trả lời
- HS đọc: Đường phố là nơi đu lại của mọi người.

- Có đường phố an toàn và đường phố chưa an toàn ( dễ xảy ra TNGT). Vì vậy khi đi học , đi chơi các em nên nói bố mẹ đưa đi và nên đi trên những con đường an toàn. Nếu đi bộ phải đi trên vỉa hè.

- HS trò chơi

- HS thực hiện trò chơi

- Cần nhớ tên phố và phân biết được đường ( phố) an toàn hay không an toàn.

- Khi đi trong ngõ hẹp cần chú ý tránh xe đạp, xe máy.

- Khi đi trên đường phố cần đi cùng cha mẹ, hay người lớn.


V. CỦNG CỐ: (4')

- Cấn nhớ: tên các đường phố em thường đi hoặc gần nơi em ở.
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